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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI TOÁN 6 NĂM HỌC 2024-2025 

I - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Tập hợp ℕ∗ là: 

A. Tập hợp số tự nhiên.   B. Tập hợp các số tự nhiên chẵn. 

C. Tập hợp các số tự nhiên lẻ.   D. Tập hợp các số tự nhiên khác 0. 

Câu 2: Cho tập hợp A = {3; x; y; 7} . Khẳng định nào sau đây đúng? 

A. 3 ∈ 𝐴  B. 5 ∈ A  C. y ∉ A  D. 0 ∈ A 

Câu 3. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc thì thứ tự thực hiện các phép tính là: 

A. Cộng và trừ → nhân và chia → luỹ thừa. 

B. Nhân và chia → luỹ thừa → cộng và trừ. 

C. Luỹ thừa → nhân và chia → cộng và trừ. 

D. Cả 3 đáp án A, B, C đều đúng. 

Câu 4. Thứ tự thực hiện các phép tính nào sau đây là đúng đôi với biểu thức có dấu ngoặc: 

A. ( ) ⟶ { } ⟶ [ ]    B. ( ) ⟶ [ ] → { } 

C. { } ⟶ [ ] → ( )    D. [ ] → ( ) ⟶ { } 

Câu 5: Số 19 được viết trong hệ La Mã là: 
A. IX   B. XIV  C. XIX   D. IXX 

Câu 6: Kết quả của phép tính 54. 57 bằng: 

A. 528   B. 511   C. 2528   D. 2511  

Câu 7: Trong số nào dưới đây, chữ số 7 nằm ở hàng nghìn? 

A. 1 270 000  B. 870 000  C. 5 470   D. 𝟏7 230 

Câu 8: Một số được viết dưới dạng tổng giá trị các chữ số của nó là 7.10 000 + 9.100 + 3.10. Số 

đó là số nào? 

A. 79 030  B. 79 300  C. 70 930   D. 70 903  

Câu 9: Trong các số 4; 5; 6; 9, số nào là số nguyên tố? 

A. 4   B. 5   C. 6    D. 9 

Câu 10: Kết quả đúng của phép tính 5.8 − 6: 2 là: 

A. 37   B. 17   C. 7    D. 5  

Câu 11: Kết quả đúng của phép tính 52 + 20240 là: 

A. 25   B. 26   C. 1    D. 11 

Câu 12: Kết quả đúng của phép tính 14 + 2. 32 là: 

A. 144  B. 96   C. 26    D. 32 

Câu 13: Trong các số: 112; 345; 256; 1 045; 20 134. Có bao nhiêu số chia hết cho 2? 
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A. 0   B. 2   C. 3    D. 5 

Câu 14: Trong các số: 112; 345; 256; 1 045; 20 134. Có bao nhiêu số chia hết cho 5? 

A. 0   B. 2   C. 3    D. 5 

Câu 15: Trong các số: 112; 345; 256; 1 045; 20 134. Có bao nhiêu số chia hết cho 3? 

A. 0   B. 1   C. 2    D. 𝟑 

Câu 16: Chọn đáp án đúng 

A. Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12}  B. Ư(12) = {2; 3; 4; 6; 12} 

C. Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}  D. Ư(12) = {2; 3; 4; 6; 8} 

Câu 17. Tập hợp số nguyên được kí hiệu là: 

A. ℕ   B. ℕ∗   C. ℤ   D. ℚ 

Câu 18. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? 

A. 3 > −4  B. −5 > −9  C. −1 < 0  D. −9 > −8 

Câu 19. Các điểm 𝐴 và 𝐵 ở hình vẽ sau biểu diễn các số nguyên nào: 

 

A. 2 𝑣à 3  B. −2 𝑣à 1  C. 2 𝑣à − 1  D. −2 𝑣à − 1 

Câu 20. Các điểm 𝐴 và 𝐵 ở hình vẽ sau biểu diễn các số nguyên nào: 

 

A. 2 𝑣à − 1  B. −2 𝑣à 1   C. −2 𝑣à − 1  D. 1 𝑣à − 2 

Câu 21. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai 

A. Hình chữ nhật có 2 đường chéo bằng nhau. 

B. Hình bình hành có các cạnh đối nhau thì bằng nhau. 

C. Hình thoi có 2 đường chéo bằng nhau.   

D. Hình thang cân có 2 đường chéo bằng nhau. 

Câu 22. Hình lục giác đều có: 

A. 6 đường chéo chính bằng nhau. 

B. 6 cạnh bằng nhau. 

C. 4 cạnh bằng nhau.   

D. 6 đường chéo bằng nhau. 

Câu 23. Khẳng định sai là 
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A. Hình chữ nhật có 2 trục đối xứng.   B. Hình tròn có vô số trục đối xứng. 

C. Hình vuông có 2 trục đối xứng.   D. Tam giác đều có 3 trục đối xứng. 

Câu 24. Hình nào dưới đây không có tâm đối xứng 

A. Hình bình hành.     B. Hình thoi. 

C. Hình chữ nhật.     D. Hình thang cân. 

Câu 25. Cho các biển báo giao thông sau: 

 

   

  Hình 1      Hình 2             Hình 3   Hình 4 

Trong các biển báo giao thông trên, biển nào có tâm đối xứng? 

A. Hình 1  B. Hình 2  C. Hình 3  D. Hình 4 

II - BÀI TẬP TỰ LUẬN 

I. SỐ HỌC 

Dạng 1. Thực hiện phép tính 

Bài 1. Thực hiện phép tính 

1) 36 − 18: 3    2) 23. 2 + 35: 32  3) 3. 23 − 24: (6.2) 

4) 3. 23 + 24: 6.2  5) 110 − 92 + 22: 11  6) 75: 3 + 6. 52 

Bài 2. Tính hợp lí (nếu có thể) 

1) −167 − 252 + 52   2) −118 + 107 − (−118)  3) 350 − 138 − (−250) 

4) 29.73 + 29.28 − 29  5) −29.87 + 29.23 + 64. (−71) 6) −75.18 + 18. (−25) + 1800 

Dạng 2: Bài toán thực tế 

Bài 1: Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 120 quyển vở, 48 bút chì và 60 tập giấy thành một số 

phần thưởng như nhau để thưởng cho học sinh nhân dịp tổng kết học kì I. Hỏi có thể chia 

được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao 

nhiêu bút chì, bao nhiêu tập giấy? 

Bài 2: Chương trình Ủng hộ miền Trung năm 2024: Một chuyến hàng ủng hộ có 300 

thùng mì tôm, 240 thùng nước ngọt và 420 lốc sữa. Các cô chú muốn chia thành các phần 

quà đều nhau về số lượng mì tôm, nước và sữa. Các em hãy giúp các cô chú chia sao cho số 

lượng các phần quà là nhiều nhất. 

Bài 3. Học sinh khối 6 có 195 nam và 117 nữ tham gia lao động. Thầy phụ trách muốn chia ra thành 

các tổ sao cho số nam và nữ ở mỗi tổ đều bằng nhau. Hỏi có thể chia nhiều nhất mấy tổ? Mỗi tổ có 

bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ? 
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Bài 4: Học sinh của một trường khi xếp thành hàng 3, hàng 4, hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ. Tìm số học 

sinh của trường, biết số học sinh của trường trong khoảng từ 1000 đến 1200 học sinh. 

Bài 5: Một tủ sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn thì vừa đủ. Biết số sách khoảng từ 

400 đến 500 cuốn. Tìm số cuốn sách đó? 

Dạng 3: Một số dạng toán khác 

Bài 1. Tìm số tự nhiên a, b biết: 

a) Ư𝐶𝐿𝑁(𝑎; 𝑏) = 6 và 𝐵𝐶𝑁𝑁(𝑎; 𝑏) = 30 

b) 𝑎 + 𝑏 = 192 và Ư𝐶𝐿𝑁(𝑎; 𝑏) = 24. 

Bài 2. Tìm số tự nhiên n sao cho: 

a)7 chia hết cho 𝑛 + 1. 

b) 𝑛 + 4 chia hết cho 𝑛. 

c) 3𝑛 + 13 chia hết cho 𝑛 + 1. 

d) 4𝑛 + 5 chia hết cho 2𝑛 − 1. 

Bài 3. Chứng minh các phân số sau tối giản với mọi số tự nhiên n 

a) 
𝑛+5

𝑛+6  c) 
2𝑛+3

4𝑛+4  d) 
4𝑛+14

2𝑛+5  

II.HÌNH HỌC 

Bài 1: Tính chu vi và diện tích các hình sau: 

a) Hình chữ nhật có chiều dài 15cm và chiều rộng 8cm. 

b) Hình vuông có cạnh 8cm. 

c) Hình thang cân có độ dài hai đáy là 4cm và 10cm, chiều cao 4cm, cạnh bên 5cm . 

d) Hình thoi có cạnh 10cm , độ dài hai đường chéo là 12cm và 16cm . 

e) Hình bình hành có độ dài hai cạnh là 10cm và 14cm , chiều cao tương ứng với cạnh dài là 8cm. 

Bài 2: Một nền nhà hình chữ nhật có nửa chu vi là 22,5 m; chiều rộng 4,5 m. Người ta lát nền nhà 

bằng loại gạch men hình vuông có cạnh 3dm 

a) Tính diện tích nền nhà? 

b) Biết một viên gạch có giá 14 000 đồng. Tính số tiền phải trả để mua đủ gạch lát nền căn phòng đó?  

Bài 3: Một mảnh sân nhà có hình dạng và kích thước như                     2m 

hình bên: 

a) Tính diện tích mảnh sân. 

b) Nếu lát sân bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 

50cm thì cần bao nhiêu viên gạch?                                              5m 

c) Mỗi viên gạch giá 45 000đ. Tính số tiền mua gạch để 

lát sân. 

3m 

4m 


